
Giáo sư
Phó Giáo 

sư
Tiến sĩ Thạc sĩ Đại học

Cao 

đẳng

Trình độ 

khác
Hạng III Hạng II Hạng I

I Tổng số 141 0 4 19 108 11 0 4 87 47 3

1 GV cơ hữu theo ngành

a Khối ngành I

Giáo dục Mầm non 10 1 8 1 9 1

Giáo dục Tiểu học 10 1 8 1 6 4

Sư  phạm Tiếng Anh 8 1 7 3 5

Sư phạm Toán học 10 1 8 1 9 1

Sư phạm Văn học 6 1 5 3 2 1

Sư phạm Lịch sử 6 1 1 4 3 2 1

Sư phạm Hóa học 4 1 3 3 1

Sư phạm Sinh học 6 2 4 4 2

Sư phạm Tin học 9 1 1 8 7 1 1

b Khối ngành IV

Hóa học 5 1 3 1 5

Sinh học 6 4 2 5 1

Vật lý học 5 1 4 4 1

c Khối ngành V

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của Trường Đại học Phú Yên 

Năm học 2018-2019

A. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu

UBND TỈNH PHÚ YÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN

STT Nội dung Tổng Số

Chức danh Trình độ đào tạo Hạng chức danh nghề nghiệp



Công nghệ thông tin 12 1 11 12

d Khối ngành VII

Ngôn ngữ Anh 7 7 2 5

Văn học 7 1 6 4 2 1

Việt Nam học 7 1 6 6 1

2 GV cơ hữu môn chung 23 2 14 7 4 19


